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BÁO CÁO  
Tình hình sản xuất lĩnh vực nông, lâm nghiệp trên địa bàn xã Lùng Phình
(tính đến hết tháng 7 năm 2025)

I. Sản xuất nông nghiệp
* Trồng trọt: 
1. Cây Lúa: 
- Theo chỉ tiêu giao năm 2025: 743 ha,  
- Số liệu rà soát thực tế: 624 ha/743 ha = 84% KH giao
2. Cây ngô: 
- Theo chỉ tiêu giao năm 2025: 1.338 ha, 
- Số liệu rà soát thực tế: 1.106 ha/1.338 ha = 83% KH giao
3. Cây ăn quả: 
- Theo chỉ tiêu giao năm 2025: 472 ha,  . 
- Số liệu rà soát thực tế:  370.55 ha/472 ha = 79 % KH giao
4. Cây Rau, đậu các loại: Diện tích 132 ha, 
- Số liệu rà soát thực tế:  62.2 ha/132ha = 47 % KH giao  
- Rau an toàn: số liệu rà soát thực tế: 21/24.5 ha = 86 % kế hoạch giao. 
6 Cây lạc đỏ: chỉ tiêu giao 28 ha,
- Số liệu rà soát thực tế: 26.4ha/28 ha =  94% kế hoạch giao. 
7. Cây dược liệu: Chỉ tiêu tỉnh giao 171 ha
- Số liệu rà soát thực tế: 94ha/99 ha (xã giao) = 95% kế hoạch giao, trong đó:
+  Đương quy : 7ha 
+ Cát cánh: 8ha 
+ Gừng 25 ha, nghệ 50 ha, tía tô 9 ha.
8. Mô hình sản xuất nông lâm nghiệp:
8.1. Mô hình cây trồng chủ lực: 09 mô hình
- Số liệu rà soát thực tế: 4/9 mô hình = 44,4 & KH giao ở thôn( mô hình cây Mận Tả van, Lê VH6 ở thôn Lử Chồ, Lả Dì Thàng, Lử Thẩn, Seng Sui)
9. Chuyển đổi diện tích cây trồng hiệu quả thấp sang cây trồng hiệu quả cao: chỉ tiêu: 124ha.
- Số liệu rà soát thực tế: 30 ha/124 ha 24% kế hoạch giao. (từ cây ngô + cây lúa sang: cây dược liệu: 9ha; cây quế: 3ha; cây ăn quả ôn đới: 14ha; cây rau trái vụ: 5ha
II. Chăn nuôi:
10.1. Tổng gia súc (trâu, bò, ngựa): Chỉ tiêu: 16.500 con
- Số liệu thực tế: 2.419/16.500con, bằng 15% so KH giao
10.2. Lợn đen bản địa: Chỉ tiêu: 10.500 con
- Số liệu thực tế: 1.665/ 10.500 Con, bằng 16 % KH giao 
10.3. Tổng đàn gia cầm : 85 nghìn con
- Số liệu thực tế (gà, ngan, vịt địa phương): 45.297 con/85.000 con bằng 53% so với KH giao (thực hiện 8 tháng)
10.4. Thịt hơi các loại: chỉ tiêu giao: 1.028 tấn
- Số liệu thực tế: 680 tấn/1.028 tấn = 66% so với KH giao  
11. Thủy Sản:
Diện tích nuôi trồng thủy sản trên ao, hồ nhỏ: 07ha; 
- Thực tế: 0.7 bằng 100% so với KH
Sản lượng nuôi trồng, đánh bắt (ao hồ, cá nước lạnh, cá lồng): 2 tấn.
 - Thực tế: 1,28 tấn/2 tấn bằng 64 % so với KH (thực hiện 8 tháng)
III. Lâm nghiệp: 
Xã Lùng Phình có tổng diện tích tự nhiên 10.100,70 ha, diện tích đất quy hoạch phát triển lâm nghiệp 6.759,38 ha. Tính đến 31/12/2025 tổng diện tích đất có rừng 3.884,74 ha, (rừng tự nhiên 1.965,91 ha, rừng trồng 1.918,82 ha, rừng trồng chưa thành rừng 220,85 ha). 
Trong đó: Diện tích đất có rừng nằm trong quy hoạch lâm nghiệp 4.798,8 ha (rừng tự nhiên 1.955,31 ha, rừng trồng 1.698,45 ha, diện tích cây trồng chưa thành rừng 134,44 ha, diện tích đất trống 1.010,6 ha).
	Diện tích rừng nằm ngoài quy hoạch 322,47 ha (rừng tự nhiên 10,6 ha, rừng trồng 220,29 ha), diện tích cây trồng chưa thành rừng 86,41 ha. Đất chưa có rừng 5,17 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 38,46%.
	Diện tích giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 xã Lùng Phình giao khoán, bảo vệ rừng theo chính sách là 2.469,64 ha. Trong đó: Rừng tự nhiên 1.965,91 ha (rừng tự nhiên phòng hộ 1.265,51 ha, rừng tự nhiên sản xuất 689,8 ha, rừng tự nhiên ngoài quy hoạch 10,6 ha); Rừng trồng phòng hộ 503,73 ha, tại các thôn trên địa bàn xã.
	Tổng diện tích DVMTR trên địa bàn xã 848,37 ha. Trong đó: Xã Lùng Phình cũ 122,71 ha, xã Tả Van Chư cũ 74,46 ha, xã Lùng Thẩn cũ 651,2 ha. Chưa xây dựng phương án chi  trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2025 sau sáp nhập. 
IV.  Dự kiến CTMTQG
Dự kiến thực hiện CTMTQG năm 2025 kinh phí khái toán ban đầu cho 03 dự án: 1.226 triệu đồng trong đó: 
+ Trồng 13 ha cây dược liệu tại thôn Lả Dì Thàng, Sà Ván Sừ Mần Khang (cây đương quy 3 ha, cát cánh 10 ha). Dự kiến kinh phí thực hiện: 468 triệu đồng. 
+ Dự kiến thực hiện dự án chăm sóc cây ăn quả ôn đới tổng diện tích 39,2 ha/40 hộ tham gia theo hướng Việt Gap tại thôn Seng Sui, Lử Thẩn, kinh phí thực hiện: 398 triệu đồng (do tổ cộng đồng thực hiện đại diện là ông Giàng Seo Lù thôn Lử Thẩn, theo Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 của UBND huyện Si Ma Cai cũ đã ký)
+Dự kiến thực hiện dự án Phát triển cây ăn quả ôn đới thôn Lử Thẩn, Seng Sui tổng diện tích 15 ha/30 hộ tham gia, kinh phí 360 triệu đồng (do tổ cộng đồng thực hiện đại diện là ông Giàng Seo Chinh thôn Lử Thẩn, theo Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 của UBND huyện Si Ma Cai cũ đã ký).  
- Trên đây là Báo cáo lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi, đến hết tháng 7 năm 2025 trên địa bàn xã Lùng Phình./.
	Nơi nhận:				
-TTĐU- UBND xã;
- VP HĐND – UBND xã;		
- Lưu PKT.	
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